
BẢNG 3: ĐIỂM CỘNG THEO TỪNG LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO 

Điểm cộng = Điểm thưởng + Điểm xét thưởng + Điểm khuyến khích 

- Giới hạn tổng điểm cộng: Tổng Điểm cộng (bao gồm Điểm thưởng, Điểm xét thưởng và Điểm khuyến 

khích) không vượt quá 10% trên thang điểm 30 (tối đa 03 điểm). 

- Giới hạn điểm cộng theo từng nhóm: Điểm cộng tối đa của nhóm Điểm thưởng là 03 điểm; nhóm Điểm 

xét thưởng là 1,5 điểm; và nhóm Điểm khuyến khích là 1,5 điểm. 

- Nguyên tắc cộng dồn: Trường hợp thí sinh đạt nhiều thành tích khác nhau trong cùng một nhóm điểm 

cộng (Điểm thưởng hoặc Điểm xét thưởng hoặc Điểm khuyến khích), thí sinh được cộng dồn điểm của các 

thành tích đó nhưng tổng điểm không được vượt quá mức tối đa quy định của từng nhóm. (Ví dụ: Ở nhóm Điểm 

xét thưởng, thí sinh đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc cả 03 năm học THPT và đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi 

cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, điểm cộng được tính dồn nhưng tối đa cho thí sinh ở nhóm này là 

1,5 điểm).  

- Nguyên tắc không cộng dồn đối với thành tích cùng loại: 

+ Đối với thí sinh có nhiều kết quả, giải thưởng trong cùng một loại thành tích hoặc cùng một môn thi, thí 

sinh chỉ được tính mức điểm cộng đối với kết quả hoặc giải thưởng cao nhất. (Ví dụ: Thí sinh đồng thời đạt giải 

Nhì và giải Ba môn Toán kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, thí sinh chỉ được 

tính điểm cộng đối với thành tích cao nhất là giải Nhì môn Toán. Trường hợp thí sinh dự thi chứng chỉ SAT 

nhiều lần, đạt mức 1.200 điểm và 1.100 điểm, thí sinh chỉ được tính điểm cộng đối với kết quả cao nhất là 1.200 

điểm). 

+ Đối với điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ: Thí sinh sở hữu nhiều chứng chỉ của cùng một ngôn ngữ chỉ 

được tính mức điểm cộng đối với chứng chỉ có mức quy đổi cao nhất và không áp dụng cộng dồn. (Ví dụ: Thí 

sinh đồng thời đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4,0 (tương đương Bậc 3) và VSTEP 6,0 (tương đương Bậc 4), thí 

sinh chỉ được tính điểm cộng đối với chứng chỉ cao nhất là VSTEP 6,0). 

TT THÀNH TÍCH ĐƯỢC CỘNG ĐIỂM 

MỨC ĐIỂM CỘNG 

Toàn phần 

tiếng Anh 

Bán phần 

tiếng Anh 

Tiêu 

chuẩn 

I ĐIỂM THƯỞNG (tối đa 03 điểm)    

 

Thí sinh thuộc một trong các đối tượng xét tuyển thẳng 

(Phương thức 1) nhưng không sử dụng quyền xét tuyển 

thẳng. 

3,0 3,0 3,0 

II ĐIỂM XÉT THƯỞNG (tối đa 1,5 điểm)    

2.1 

Thành tích xuất sắc/đặc biệt: 

Thí sinh đạt một trong các thành tích dưới đây: 

- Thí sinh đã tham gia cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” 

trên Đài truyền hình Việt Nam. 

- Thí sinh đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp 

Quốc gia, hoặc giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi 

THPT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Tư cuộc thi khoa học, kỹ 

thuật cấp quốc gia; hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi 

khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

- Thí sinh đạt danh hiệu “Học sinh Xuất sắc” cả 03 năm 

học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). 

- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi “Học sinh, sinh 

viên với ý tưởng khởi nghiệp” do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

tổ chức. 

1,5 1,5 1,5 



- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba vòng Chung kết Hội thi 

Tin học trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tổ chức. 

- Thí sinh đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng kỳ thi 

Olympic truyền thống 30/4. 

- Thí sinh đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng  kỳ thi chọn 

học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải 

và Đồng bằng Bắc bộ. 

- Thí sinh được công nhận là Vận động viên Kiện tướng 

Quốc gia; hoặc đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cấp 

Quốc gia; hoặc đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại Hội 

khỏe Phù Đổng từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương trở lên (*). 

- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi Startup Runway 

do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức. 

2.2 

Thành tích khác 

Thí sinh có thể cộng dồn một trong các thành tích dưới 

đây nhưng tổng điểm xét thưởng tối đa 1,5 điểm: 

- Thí sinh đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi THPT 

cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Thí sinh đạt giải Tư cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương. 

- Thí sinh đạt danh hiệu “Học sinh Giỏi” (hoặc kết hợp 

danh hiệu “Học sinh Xuất sắc” và “Học sinh Giỏi”) cả 03 

năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12). 

- Thí sinh đạt giải Khuyến khích cuộc thi “Học sinh, sinh 

viên với ý tưởng khởi nghiệp” do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

tổ chức. 

- Thí sinh đạt giải Khuyến khích Vòng Chung kết Hội thi 

Tin học trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tổ chức. 

- Thí sinh đạt giải Khuyến khích cuộc thi Startup Runway 

do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức. 

1,0 1,0 1,0 

III ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH (tối đa 1,5 điểm)    

3.1 

Chứng chỉ tiếng Anh (Bảng 2)    

- Theo KNLNN Việt Nam tương đương Bậc 4 trở lên 1,5 1,5 - 

- Theo KNLNN Việt Nam tương đương Bậc 3 1,0 1,0 - 

3.2 

Chứng chỉ tin học quốc tế: 

- Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) 

- Chứng chỉ IC3 

1,5 1,5 1,5 

3.3 

Chứng chỉ quốc tế SAT    

- Điểm SAT: Từ 1.300 trở lên (Điểm SAT ≥ 1300) 1,5 1,5 1,5 

- Điểm SAT: Từ 1.100 đến 1.300 (1.100 ≤ Điểm SAT < 

1.300) 
1,0 1,0 1,0 

3.4 

Chứng chỉ quốc tế ACT    

- Điểm ACT: Từ 28 trở lên (Điểm ACT  ≥ 28) 1,5 1,5 1,5 

- Điểm ACT: Từ 22 đến 28 (22 ≤ Điểm ACT < 28) 1,0 1,0 1,0 

(*) Điều kiện áp dụng đối với thành tích Thể dục thể thao: Thành tích chỉ được công nhận khi giải đấu/cuộc thi 

được tổ chức từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên (tổ chức 01 lần/năm); đồng thời thời gian đạt 

giải không vượt quá 04 năm (tính đến năm xét tuyển). 

 


